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BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; 
lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu



Hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tôn vinh quá khứ hào hùng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan quản lý chú trọng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai áp dụng vào thực tiễn nhằm đưa hoạt động nghệ thuật biểu diễn thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. 
Để tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức 03 Hội nghị, Hội thảo tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đánh giá 05 năm công tác triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Kết quả các Hội nghị tổng kết thu được như sau:
1. Công tác triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn do Chính phủ giao, nhằm hướng dẫn cụ thể các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL.
Song song với việc ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện một số nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

- Phát hành Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL đến các cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan thông tấn, báo chí; các Hội nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung các văn bản trên đến các cơ quan quản lý nhà nước; các Hội nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật; các tổ chức, cá nhân hoạt động về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tại hai khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức phổ biến nội dung các văn bản trên đến các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân tại địa phương.

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền Thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, phổ biến nội dung của các văn bản trên; Đăng tải trên trang Website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện.

- Thường xuyên có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật biểu diễn thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL.
2. Kết quả đã đạt được của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
- Hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã được nâng cao bằng văn bản do Chính phủ ban hành để điều chỉnh các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, thay thế cho các Quy chế, Thông tư ban hành kèm theo Quyết định trước đây.
- Thống nhất các quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trong văn bản do Chính phủ ban hành, khắc phục tình trạng dàn trải, chồng chéo tại nhiều văn bản khác nhau, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

- Tăng cường phân cấp quản lý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
- Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế cụ thể, chi tiết cách thức thực hiện các thủ tục hành chính như thủ tục nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, cơ quan tiếp nhận, thời gian trả kết quả; thủ tục và quy trình cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu của các cơ quan quản lý nhà nước; thẩm quyền xử lý, thu hồi giải thưởng, danh hiệu trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu khi có vi phạm.
- Các thủ tục hành chính được tinh giản, đơn giản hóa với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sáng tạo nghệ thuật, nhằm thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bãi bỏ thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu quy định tại Điều 25 nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn từ Trung ương đến địa phương được tăng cường chặt chẽ trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, duyệt chương trình trước khi cấp phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp đã có những chuyển biến tích cực, các sai phạm thường xảy ra trong những năm trước như: Tình trạng đơn vị tổ chức, nghệ sĩ sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn (hát nhép), lừa dối khán giả trong biểu diễn nghệ thuật; nghệ sĩ, người mẫu sử dụng trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc (trang phục, hóa trang phản cảm); nghệ sĩ, người mẫu có những phát ngôn, hành động không phù hợp phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của người Việt; một số đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ quảng cáo không đúng nội dung chương trình biểu diễn, vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo đã giảm đáng kể.
Một số vụ việc vi phạm đã bị xử lý nghiêm khắc trong thời gian qua như: Thu hồi Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 do Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Rồng Việt tổ chức; Tạm dừng cấp phép biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc đối với ca sĩ Phương Trinh trong thời gian chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền; Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với một số trang web trực tuyến như Nhaccuatui, Mp3.zing, Nhacso, nhacvui, chacha, nhacvietplus, omuzik; phối hợp, kiểm tra xử lý vi phạm đối với: 24 trường hợp biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 15 đơn vị tổ chức thi người đẹp, người mẫu không có giấy phép; 14 cá nhân ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu không có giấy phép.
3. Những hạn chế, tồn tại

3.1. Hạn chế trong nội dung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
- Quy định cấm tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại Điều 7 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP không còn phù hợp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung cấm cần được quy định tại các văn bản Luật. Bổ sung, điều chỉnh các hành vi của các tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để xây dựng các quy phạm pháp luật theo hướng xác định nghĩa vụ, trách nhiệm và điều kiện của các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

- Quy định thủ tục cấp, thu hồi giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Nghiên cứu để quy định lại nhằm tạo điều kiện cho các nghệ sỹ được tham gia biểu diễn nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay, các nghệ sỹ hầu hết mang quốc tịch nước ngoài (chủ yếu là Hoa Kỳ) vì vậy cần có biện pháp quản lý phù hợp và có sự đồng thuận của các cơ quan liên quan như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an.

- Quy định thủ tục cấp, thu hồi giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Nghiên cứu quy định lại theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính để quản lý đúng đối tượng, mục đích.

- Quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Nghiên cứu để quy định thời hạn có hiệu lực phù hợp với từng loại giấy phép theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quy định số lượng cuộc thi người đẹp trong nước tại Điều 18 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Nghiên cứu quy định này để tạo điều kiện cho các pháp nhân đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề này được tổ chức các cuộc thi trong năm và đơn giản hóa đối với thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận địa điểm nơi tổ chức vòng Chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô toàn quốc và quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương. 

- Quy định thủ tục cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế tại Điều 22 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP: Nghiên cứu quy định về điều kiện và thủ tục tại Điều này cần điều chỉnh “cho phù hợp với thực tiễn đất nước trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, nên cân nhắc điều chỉnh theo hướng linh hoạt”.

- Quy định thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu “phải có bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả” tại Khoản 1 Điều 9 và Điều 24 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 và Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Cần xác định đúng quan hệ pháp luật, không quy định thỏa thuận dân sự là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của Bộ luật Dân sự và thực hiện biện pháp thực thi quyền tác giả quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, tránh chồng chéo nội dung các quy phạm pháp luật.

- Quy định thủ tục cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu tại Điều 29 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Nghiên cứu quy định lại nội dung quản lý đối với các bài hát sáng tác trong thời kỳ này nhằm đảm bảo biện pháp quản lý phù hợp trong tình hình mới nhưng đồng thời cũng ngăn chặn những bài hát có nội dung, ca từ trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại chính sách của Đảng, trái với pháp luật Nhà nước.
- Chưa cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, dẫn đến nhiều cách hiểu cho các cơ quan quản lý địa phương trong việc áp dụng pháp luật.

3.2. Hạn chế trong công tác triển khai, áp dụng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP
a) Một số tồn tại chung: Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục để mọi đối tượng nắm bắt và thực hiện; một số cơ quan quản lý nhà nước có hiện tượng buông lỏng quản lý, cấp Giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thực hiện trên hồ sơ, không thực hiện thẩm định nội dung chương trình; chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đã nghiêm khắc hơn nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe, vì vậy, một số đơn vị tổ chức, cá nhân vẫn cố tình vi phạm.

b) Một số tồn tại cụ thể:

- Một số cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chưa thực hiện đúng các quy định trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP như: 
+ Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu không đúng thẩm quyền, tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

+ Yêu cầu và tổ chức cấp lại, cấp thêm (giấy phép con) cho các tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu. Việc làm trái quy định của pháp luật gây khó khăn và làm tăng chi phí của các doanh nghiệp, đi ngược lại với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.
+ Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho doanh nghiệp, kèm theo nội dung chương trình có hàng trăm tiết mục và hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhưng không quy định cụ thể số tiết mục, số nghệ sĩ tham gia trong một đêm diễn. Yêu cầu, cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ không đúng quy định của pháp luật.
- Một số tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP như:

+ Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu.
 + Lợi dụng sự buông lỏng của một số cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong khâu thẩm định, kiểm duyệt chương trình để vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như cùng một lúc thành lập và quản lý nhiều doanh nghiệp đi tổ chức biểu diễn, gây ra tình trạng lộn xộn, mất kiểm soát, vi phạm các quy định của pháp luật. 

+ Một số chương trình nghệ thuật liên kết tổ chức biểu diễn giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương và các doanh nghiệp tư nhân vẫn còn để xảy ra những sai phạm về quảng cáo, thực hiện không đúng thủ tục thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương hay một số chương trình do Đài Truyền hình tổ chức vẫn để xảy ra các sai phạm như trang phục hở hang, phản cảm, phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức của một số nghệ sĩ khi tham gia biểu diễn.

+ Chưa nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, chưa thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm, những hành vi sai phạm này đã ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. 

+ Không chấp hành quy định của pháp luật về việc thực hiện thủ tục pháp lý khi tham dự các cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế. 
+ Hiện nay, trước sự phát triển bùng nổ của mạng internet và các trang mạng xã hội, việc phổ biến, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nhiều thay đổi. Các phương tiện lưu trữ truyền thống như băng video, CD, DVD, CD Rom... được thay thế bằng lưu trữ trực tuyến (lưu trữ đám mây) và phổ biến đến từng tổ chức, cá nhân. Đa số chương trình được phổ biến trên mạng điện tử có nội dung đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước vì vậy đặt ra yêu cầu quản lý mới đối với hoạt động này.

4. Đề xuất, kiến nghị
Hoạt động nghệ thuật biểu diễn luôn hàm chứa tình sáng tạo và thay đổi, cập nhật những yếu tố mới vì vậy hiện nay, một số quy định trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập không còn phù hợp với thực tiễn quản lý, do đó cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn thay thế cho các văn bản quy phạm pháp luật quản lý lĩnh vưc nghệ thuật biểu diễn hiện nay./.
PAGE  
7

